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A. Năng lượng sinh học

B. Năng lượng từ các nguồn tái sinh

Nhiên liệu sinh học : Xăng (E5, E10), Diesen - Biodiesel

Nhiên liệu sinh khối : 

Nguồn gốc thực vật : Bã mía, rơm rạ, sinh khối gỗ

Nguồn gốc động vật : Chăn nuôi (chăn nuôi lợn), sản xuất sắn

Từ các chất thải công nghiệp

Từ chất thải sinh hoạt

1. Tổng quan về năng lượng sinh học
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1.1 Nhiên liệu sinh học
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Ethanol Phú Thọ

Cs : 100 tr lít

Công ty Phương Đông

CS : 100 tr lít

Ethanol plants for biofuel

Ethanol plants for other uses

Công ty ethanol Miền Trung

CS : 120 tr lít

Công ty Cánh đồng xanh

CS : 100 tr lít

Công ty Tùng Lâm

CS : 76 tr lit

1

2

Nghi Sơn

200.000 thùng/ngày

Dung Quất

70.000 thùng/ngày



• ENERFISH

Sử dụng chất thải quá trình chế biến cá

Công nghệ : Tây Ban Nha

Capacity : 16 tấn/ngày

Sản xuất diesel sinh học
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• Viện Hóa học công nghiệp

Công nghệ : Hàn Quốc

Hoạt động : 2010

Công suất : 200 T/năm

Địa điểm : Hà Nội

Không có nguồn nguyên liệu để sản xuất.

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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1.2 Năng lượng sinh học

Nguồn gốc thực vật : Bã mía, rơm rạ, sinh khối gỗ

Nguồn gốc động vật : Chăn nuôi ( chăn nuôi lợn), sản xuất sắn

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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• Hiện Việt Nam có khoảng 80 nhà máy 

sản xuất viên nén, với tổng công 

suất khoảng gần 4,5 triệu tấn/năm, 

trong đó chủ yếu tập trung tại vùng 

Đông Nam Bộ, tiếp đến là vùng Đông 

Bắc.

• Bình quân xuất khẩu trên dưới 3 triệu 

tấn viên nén với kim ngạch xuất khẩu 

đạt 350 triệu USD.

• Trong 8 tháng đầu 2021, trong bối 

cảnh khó khăn của dịch COVID-19, 

lượng xuất khẩu đạt 2,4 triệu tấn, 

tương đương với 273 triệu USD.

• Thị trường : Hàn Quốc , Nhật Bản

• Nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào có

chứng chỉ quản lý rừng bền vững

(FSC)

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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2.  Định hướng và Nhận dạng vấn đề về năng lượng sinh học tại Địa bàn

• Định hướng phát triển của tỉnh

• Nhận dạng các vấn đề

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
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- Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú :

Than có trữ lượng khoảng 3,6 tỉ tấn, phần lớn 

Các mỏ đá vôi, đất sét, cao lanh... có trữ lượng tương đối lớn.

- Sản xuất điện : sản xuất 5.150MW, chiếm 16% tổng sản lượng điện cả nước.

- Các công ty khai khoáng : Khai thác khoảng 40 triệu tấn than

- Các công ty sản xuất xi măng : Chưa có số liệu

- Sản xuất vật liệu xây dựng : Chưa có số liệu

Sản xuất năng lượng tại Quảng Ninh
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Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể cho lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp1

School of Chemical Engineering  - HUST



Mục tiêu cụ thể cho lĩnh vực môi trường2

Mục tiêu cụ thể
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Nâu Xanh

Nhiệt điện

Xi măng

Sản xuất VLXD

Khu công nghiệp

Trang trại chăn nuôi

Sử dụng than

Sử dụng than, 
khoáng sản

Sử dụng than, 
khoáng sản

Sử dụng than

Không xử lý chất thải

Nhiên liệu đốt kèm

Nhiên liệu đốt kèm
Nguyên liệu thay thế

Nhiên liệu thay thế than

Thu hồi nhiên liệu biogas

Định hướng

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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Nhiên liệu đốt kèm
Nguyên liệu thay thế



- Sản xuất 5.150MW, chiếm 16% tổng 
sản lượng điện cả nước.

- Đặc điểm : 

Tiêu thụ lượng lớn than cám 6

Phát thải khí nhà kính và tro xỉ nhà máy nhiệt
điện

Có thể sử dụng nhiên liệu đốt kèm với than tại
các nhà máy nhiệt điện

Nhiệt điện
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Đặc điểm : 

- Tiêu thụ lượng lớn than cám 4

- Có thể sử dụng được nhiên liệu thay thế than 

- Có thể sử dụng được nguyên liệu thay thế trong sản xuất clanke

- Giảm thiểu phát thải ô nhiễm ra môi trường

Nhà máy sản xuất xi măng và VLXD
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Đặc điểm

- Tiêu thụ lượng quy mô trung bình

- Tạo hơi nước để phục vụ sản xuất

- Chủ yếu các ngành : Chế biến thực phẩm, may mặc

Các hộ công nghiệp
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Các trang trại chăn nuôi

Đặc điểm

- Phát thải chất thải và nước thải

- Công nghệ thu hồi biogas và xử lý nước thải

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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Vấn đề 1 : Rác thải và Năng lượng

Đốt tiêu hủy

Chôn lấp

 Lượng quá ít để Điện - Rác
 Đốt không tận dụng nhiệt
 Chi phí xử lý cao
 Chôn lấp vẫn lớn



Các thông số cơ bản của nhà máy Điện Rác

• Hiện nay tỉnh chỉ có 01 nhà 
máy đang hoạt động xử lý 
bằng công nghệ đốt là Nhà 
máy tại khu Khe Giang.

• Các nhà máy khác như 
Trung tâm xử lý vùng tại xã 
Vũ Oai, Hòa Bình huyện 
Hoành Bồ, nhà máy rác 
Tràng Lương vẫn đang triển 
khai xây dựng chưa đi vào 
hoạt động.

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
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Theo khuyến cáo của World Bank đề xuất cho
Việt Nam 04 mô hình

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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Loại bỏ kim
loại

Tiền xử lý cơ học

Lò phản ứng

D.A.M.P

Phân hủy kỵ khí
Xử lý nước thải

bằng phương pháp
hiếu khí

Phân loại cơ học

Bao bì, giấy

Heat

Electric current

Làm khô sinh học

Đồng phát nhiệt điện

Xử lý khí thải

Chất trơ Nhiên liệu rắn thu hồi

Chất thải
rắn đô thị
hôn hợp

Chuyển hóa chất thải rắn đô thị thành nhiên liệu thay thế

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
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RDF 0-4 mm

2.700 kcal/kg 

RDF 4-8 mm

3.100 kcal/kg  

RDF 8-40 mm

3.500 kcal/kg 

Chuyển hóa chất thải rắn đô thị thành nhiên liệu thay thế

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
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RDF : Refuse derived fuel (Nhiên liệu thay thế)

Rác thải Chế biến



 Chúng ta đang có nguy cơ không đi đúng hướng so với các khuyến nghị của
WB về xử lý rác thải

 Trước đây rác sinh hoạt chủ yếu là chôn lấp thì nay luôn là đốt, kể cả đốt
rác sinh hoạt không qua phân loại hay đầu tư các lò đốt công suất nhỏ;

 Không tận dụng được các được rác có thể tái sử dụng, tái chế được, áp
dụng mô hình nền kinh tế tuần hoàn
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Nhận xét
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Quảng Ninh có trên 190.000 ha rừng sản xuất : Ba Chẽ 34.000 ha
Hoành Bồ 28.000 ha, Tiên Yên 28.000 ha … 

Nhiều cơ sở băm dăm gỗ sản xuất ra đều dùng cho xuất khẩu, 

Nguyên liệu tiềm năng cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học

Vấn đề 2 : Nông Lâm nghiệp và Năng lượng

Đại học Bách Khoa Hà Nội
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Nông nghiệp và Năng lượng

Sản lượng : 1,7 triệu con quy đổi biogas thành 1.500 tấn than cám/ngày

Quá phân tán và quy mô nhỏ

Cách xa các khu sử dụng năng lượng

Không thu hồi và tồn chứa được

Đại học Bách Khoa Hà Nội



• Quảng Ninh là tỉnh có nhu cầu cao về tiêu thụ năng lượng cho ngành công nghiệp.

• Giá than quá rẻ nên hạn chế các dự án chuyển đổi năng lượng.

• Các nhà máy sản xuất VLXD trên địa bàn bắt đầu quan tâm đến nhiên liệu thay thế
do tính cạnh tranh về sản phẩm.

• Kết hợp xử lý rác thải và sản xuất nhiên liệu thay thế để cung ứng cho nhà máy
sản xuất VLXD

3. Kết luận



Trao đổi và Thảo luận
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